
Kích cỡ (B x H)

Chiều dài x Chiều cao 

1.600mmx600mm F166         340,136               433,588              773,724 1bộ gồm 2 trụ, 2 thanh ngang và 6 cột nhỏ

2.000mmx1.000mm F2010        585,020               608,390           1,193,410 1bộ gồm 2 trụ, 2 thanh ngang và 8 cột nhỏ

Kích cỡ (B x H)

Chiều dài x Chiều cao 

1.600mm x 600mm F166 340,136       476,594             816,730            1bộ gồm 2 trụ, 2 thanh ngang và 6 cột nhỏ

2.000mm x 1.000mm F2010 585,020       675,776             1,260,796         

BẢNG GIÁ HÀNG RÀO NH ỰA PVC

( Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%)

Đơn giá 1 bộ 
phần nhựa

Mã SP

Mã SP
Đơn giá 1 bộ 
phần nhựa

 Phần thép mạ 
kẽm và công lắp 

đặt 

 Ghi chú 

 Ghi chú 
 Đơn giá 1 bộ 
(Sử dụng lõi 

thép mạ kẽm) 

 Đơn giá 1 bộ 
(sử dụng lõi 
thép thường) 

Phần thép 
thường và công 

lắp đặt

2.000mm x 1.000mm F2010 585,020       675,776             1,260,796         1bộ gồm 2 trụ, 2 thanh ngang và 8 cột nhỏ


